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	1
	Tên Quy chế: Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố
	Tên Quy chế: Quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Cụm từ “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ” phản ánh chính xác, đầy đủ các biện pháp bảo vệ quyền do Nhà nước bảo đảm (bao gồm dân sự, hành chính, hình sự và kiểm soát hải quan tại biên giới), thay thế cho cụm từ “phòng, chống xâm phạm” vốn có nội hàm hẹp hơn và chủ yếu hướng tới các biện pháp xử phạt đơn thuần.
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	Căn cứ pháp lý thời điểm năm 2014 và  năm 2019
	Căn cứ pháp lý: Cập nhật toàn bộ các văn bản luật và nghị định mới nhất tính đến thời điểm năm 2026.
	Các căn cứ cũ đã hết hiệu lực. Việc cập nhật toàn bộ hệ thống Luật, Nghị định mới nhất là bắt buộc để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của Quyết định.
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	Điều 2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với Sở KH&CN, Sở VHTTDL, Sở TTTT, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Công an TP, Cục Hải quan Hải Phòng, các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với Sở KH&CN, Sở VHTTDL, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an TP, Chi cục Hải quan khu vực III, các sở, ngành và UBND cấp xã.
	Sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng để phù hợp với sự thay đổi về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (sáp nhập các Sở, ngành, tổ chức lại lực lượng thanh tra chuyên ngành, quản lý thị trường) và việc sáp nhập địa giới hành chính của thành phố
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	Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
	Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
	Cụ thể hóa các nhiệm vụ của các cơ quan chuyên ngành theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
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	Điều 7. Quy định cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm
	Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: 
xác định rõ vai trò của 08 cơ quan/lực lượng chức năng (Sở KH&CN, Sở NN&MT, Sở VHTTDL, QLTT, Công an, Hải quan, Thanh tra TP, UBND cấp xã).
	Chuẩn hóa thẩm quyền xử phạt VPHC theo Luật XLVPHC và các Nghị định xử phạt SHTT mới nhất (NĐ 99/2013, NĐ 46/2024, NĐ 341/2025, NĐ 186/2026, NĐ 214/2026). phân định rõ trách nhiệm chủ trì xử phạt với trách nhiệm phối hợp hỗ trợ nghiệp vụ giữa các lực lượng.
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	Điều 10. Phối hợp kiểm tra liên ngành: Cho phép thành lập đoàn liên ngành rộng rãi, chưa rõ tiêu chí.
	Điều 10. Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành: Siết chặt điều kiện thành lập Đoàn liên ngành (chỉ áp dụng đối với vụ việc lớn, phức tạp, liên ngành); bổ sung cơ chế phối hợp trực tiếp/điện thoại khẩn cấp
	Khắc phục tình trạng thành lập đoàn liên ngành tràn lan, trùng lặp gây phiền hà cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ; cơ chế liên lạc nhanh 24 giờ giúp kịp thời ngăn chặn hành vi tẩu tán, tiêu hủy tang vật trong các chuyên án khẩn cấp.
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	Điều 11. Hỗ trợ chuyên môn và giám định: Cho phép các cơ quan dùng chung kết quả giám định, định giá của nhau.
	Điều 11. Hỗ trợ chuyên môn và giám định: Quy định rõ thời hạn trả lời ý kiến chuyên môn (tối đa 05 ngày) và việc trưng cầu giám định. Cơ quan thụ lý vụ việc phải tự chịu trách nhiệm đánh giá chứng cứ.
	Cập nhật theo Luật Sở hữu trí tuệ mới. Bỏ quy định tự động dùng lại kết quả của cơ quan khác để bảo đảm tính độc lập và tự chịu trách nhiệm pháp lý của từng đơn vị khi xử lý vi phạm.
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	Điều 12. Chuyển giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm: Không có điều khoản riêng, quy định lồng ghép thiếu rõ ràng.
	Điều 12. Phối hợp chuyển giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm: Quy định rõ thủ tục tạm dừng/đình chỉ giải quyết hành chính, lập và chuyển giao hồ sơ, tang vật sang cơ quan điều tra theo Luật XLVPHC và pháp luật tố tụng hình sự.
	Chuẩn hóa quy trình chuyển giao giữa cơ quan xử lý hành chính và cơ quan tố tụng hình sự; khắc phục khoảng trống pháp lý, bảo đảm không bỏ sót tội phạm và thực hiện đúng trật tự thủ tục.
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	Điều 13. Xung đột thẩm quyền và định giá tang vật: Quy định thành lập Hội đồng định giá liên ngành khi có tranh chấp.
	Điều 13. Phối hợp giải quyết xung đột thẩm quyền/chồng chéo: Áp dụng nguyên tắc cơ quan nào thụ lý trước thì giải quyết; người xử lý vụ việc tự xác định giá trị tang vật. Sở KH&CN thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn khi có vướng mắc.
	Bỏ Hội đồng định giá liên ngành để đúng Luật Xử lý vi phạm hành chính. Giữ lại Hội đồng tư vấn chuyên môn của Sở KH&CN để hỗ trợ cho ý kiến đối với các vụ việc phức tạp.
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	Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo: Thời điểm chốt số liệu vào ngày 10/12; thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15/12 hàng năm.
	Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo: Chốt số liệu từ 15/12 năm trước đến 14/12 năm báo cáo; cơ quan gửi báo cáo về Sở KH&CN trước ngày 25/12; Sở KH&CN tổng hợp trình UBND TP và Bộ KH&CN trước ngày 10/01 năm kế tiếp.
	Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước



